
STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

1 29/04/2026
H29.109-

260302-0200016

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CHI NHÁNH CÔNG TY 

CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

BÁCH HÓA XANH - CỬA 

HÀNG BÁCH HÓA XANH 

29945

995 (Bên phải + phía 

sau) Hoàng Sa, Phường 

Nhiêu Lộc, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

08/04/2026 11/05/2026

2 29/04/2026
H29.109-

260402-180043

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT - THƯƠNG MẠI – 

DỊCH VỤ TRÁC TOÀN

212/256 Nguyễn Văn 

Nguyễn, Phường Tân 

Định, thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
08/04/2026 11/05/2026

3 29/04/2026
H29.109-

260403-180086

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN XUÂN BÌNH

212A3/29 Nguyễn Trãi, 

Phường Cầu Ông Lãnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
08/04/2026 11/05/2026

4 29/04/2026
H29.109-

260407-180003

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH DỊCH 

VỤ ĂN UỐNG HIẾU 

NGUYỄN

116 Cô Giang, Phường 

Cầu Ông Lãnh, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
08/04/2026 11/05/2026

5 29/04/2026
H29.109-

260402-180093

HỘ KINH DOANH DỊCH 

VỤ I BAR

15B/32 (mặt sau) Lê 

Thánh Tôn, Phường Sài 

Gòn, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
08/04/2026 11/05/2026

6 29/04/2026
H29.109-

260401-180128

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN 

XUẤT KEM BLISS

Cửa hàng B2 - Bliss, 

Tầng LL2, Trung Tâm 

Thương Mại Union 

Square, 171 Đồng Khởi, 

Phường Sài Gòn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
08/04/2026 11/05/2026

7 29/04/2026
H29.109-

260403-180075

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

SỐ 4 - CÔNG TY TNHH 

HOA TÚC

74/7 Hai Bà Trưng, 

Phường Sài Gòn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
08/04/2026 11/05/2026

8 29/04/2026
H29.109-

260420-0200022

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

JM QUỐC TẾ

L1-01, L1-02B Tầng 1, 

Tòa Nhà Gold View, 346 

Bến Vân Đồn, Phường 

Vĩnh Hội, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Bán lẻ thực phẩm 

và kinh doanh dịch 

vụ ăn uống

28/04/2026 28/05/2026

9 29/04/2026
H29.109-

260320-180033

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

01 - CÔNG TY TNHH 

LALA – TỨ HÒA FOOD

58 Nguyễn Gia Trí, 

Phường Thạnh Mỹ Tây, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
09/04/2026 11/05/2026

10 29/04/2026
H29.109-

260403-180077

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

TRÀ CÀ PHÊ VN - 

UNIVERSAL TEA – CỬA 

HÀNG SỐ 9

771 Phan Văn Trị, 

Phường Hạnh Thông, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
09/04/2026 11/05/2026

11 29/04/2026
H29.109-

260330-180077

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH NHÀ HÀNG CON 

GÀ MÁI MÓN NGON 

PHÚ YÊN

90 Nguyễn Văn Trỗi, 

Phường Phú Nhuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
08/04/2026 11/05/2026

12 29/04/2026
H29.109-

260302-0200019

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CHI NHÁNH CÔNG TY 

CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

BÁCH HÓA XANH - CỬA 

HÀNG BÁCH HÓA XΑΝΗ 

29987

49 Phan Đình Phùng, 

Phường Cầu Kiệu, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

08/04/2026 11/05/2026

13 29/04/2026
H29.109-

260401-180057

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH 

JOLLIBEE VIỆT NAM - 

JOLLIBEE PHAN XÍCH 

LONG.

Số 201 Phan Xích Long, 

Phường Cầu Kiệu, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
08/04/2026 11/05/2026

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

NGÀY 29/04/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

14 29/04/2026
H29.109-

260401-180105

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

SỐ 15 - CÔNG TY CỔ 

PHẦN EVERY HALF 

BEAN

Tầng trệt, tòa nhà 14-16 

Phan Đăng Lưu, phường 

Bình Lợi Trung, thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
08/04/2026 11/05/2026

15 29/04/2026
H29.109-

260403-180027

HỘ KINH DOANH ỐC 

MƯỜI 01

380 Trường Sa, Phường 

Cầu Kiệu, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
08/04/2026 11/05/2026

16 29/04/2026
H29.109-

260401-0200010

CỬA HÀNG BÁNH 

GIVRAL – ĐỊA ĐIỂM 

KINH DOANH CÔNG TY 

CỔ PHẦN BÁNH GIVRAL

Số 30 Nguyễn Gia Trí, 

Phường Thạnh Mỹ Tây, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm kinh doanh
08/04/2026 11/05/2026

17 29/04/2026
H29.109-

260319-180058

CÔNG TY TNHH NHÀ 

HÀNG ẨM THỰC ANH 

EM

6A Nguyễn Thị Búp, 

Phường Tân Thới Hiệp, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
07/04/2026 08/05/2026

18 29/04/2026
H29.109-

260405-180017

HỘ KINH DOANH CĂN 

TIN TRƯỜNG NGUYỄN 

VĂN CỪ

100A Ấp 6, (trong khuôn 

viên trường THPT 

Nguyễn Văn Cừ), xã Bà 

Điểm, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
07/04/2026 08/05/2026

19 29/04/2026
H29.109-

260226-180001

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI &

DỊCH VỤ BÌNH ΟΑΝΗ

Số 398 Tỉnh lộ 8, Ấp 4, 

xã Tân An Hội, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
07/04/2026 08/05/2026

20 29/04/2026
H29.109-

260404-180019

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

TRƯƠNG NGỌC LINH

Số 109/3 Hà Huy Giáp, 

Phường An Phú Đông, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
07/04/2026 08/05/2026

21 29/04/2026
H29.109-

260406-180088

HỘ KINH DOANH ĐOÀN 

THỊ THẢO

134 Tỉnh lộ 8, khu phố 2, 

xã Tân An Hội, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
07/04/2026 08/05/2026

22 29/04/2026
H29.109-

260407-180012

HỘ KINH DOANH LÂM 

BÒ

Số 224A, đường Nguyễn 

Kim Cương, ấp 7, xã Phú 

Hòa Đông, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
07/04/2026 08/05/2026

23 29/04/2026
H29.109-

260404-180001

CÔNG TY TNHH DỊCH 

VỤ CĂN TIN VÀ GIỮ XE 

NHẬT DUY

Số 321A Đường Lê Lợi, 

ấp 52, xã Xuân Thới 

Sơn, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (Căn 

tin trường học)

07/04/2026 08/05/2026

24 29/04/2026
H29.109-

260318-0200046

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH SX-TM-

DV-XNK ANKY

Số 74-74A đường 437, 

ấp Phú Mỹ, xã Phú Hòa 

Đông, Thành phố Hồ Chí 

Minh

SẢN XUẤT 

BÁNH TRÁNG
14/04/2026 08/05/2026

25 29/04/2026
H29.109-

260313-180005

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH DỊCH 

VỤ ĂN UỐNG HẠNH 

DUNG

Lô 25, Đường số 2, Khu 

công nghiệp Tân Tạo, 

Phường Tân Tạo, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
09/04/2026 12/05/2026

26 29/04/2026
H29.109-

260406-180023

HỘ KINH DOANH NGÔ 

THỊ PHƯƠNG TRÂM

76 Lê Văn Quới, Phường 

Bình Trị Đông, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
09/04/2026 12/05/2026

27 29/04/2026
H29.109-

260402-180060

HỘ KINH DOANH QUÁN 

CƠM 257

257 Lê Văn Quới, 

phường Bình Trị Đông, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
09/04/2026 12/05/2026

28 29/04/2026
H29.109-

260330-180070

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN 

CHUỖI NHÀ HÀNG SVN - 

 CƠ SỞ 15 – NHÀ HÀNG 

BÍT TẾT KIỂU PHÁP LE 

MONDE STEAK AEON 

BÌNH TÂN

Lô T25, Tầng 3, TTTM 

Aeon Mall Bình Tân, số 

1, đường số 17A, Phường 

An Lạc, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
09/04/2026 12/05/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

29 29/04/2026
H29.109-

260330-180071

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN 

CHUỖI NHÀ HÀNG SVN 

– CƠ SỞ 12 – QUÁN THỊT 

NƯỚNG NHẬT BẢN 

YAKIMONO BÌNH TÂN

Lô T3-3B, Tầng 3, 

TTTM Aeon Mall Bình 

Tân, số 1, đường số 17A, 

Phường An Lạc, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
09/04/2026 12/05/2026

30 29/04/2026
H29.109-

260330-180053
Hộ Kinh Doanh Bà The

364-364A Tân Sơn Nhì, 

phường Tân Sơn Nhì, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
09/04/2026 12/05/2026

31 29/04/2026
H29.109-

260413-180075

CÔNG TY TNHH TỬU 

PHƯỜNG Y LA

183-185-187 Nguyễn 

Hồng Đào, phường Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
15/04/2026 20/05/2026

32 29/04/2026
H29.109-

260413-180076

CÔNG TY TNHH HẦM 

RƯỢU 65 MASTERI

65-65A Bình Giã, 

Phường Tân Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
22/04/2026 25/05/2026

33 29/04/2026
H29.109-

260224-180044

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

KLT Q7 -CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ 

HOA ΜΑΙ

Số nhà 458/64 Huỳnh 

Tấn Phát, Khu phố 5, 

Phường Tân Thuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
07/04/2026 08/05/2026

34 29/04/2026
H29.109-

260401-180096
QUÁN HẢI QUÂN

778/42/7 Huỳnh Tấn 

Phát, Khu phố 3, Phường 

Tân Mỹ, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
07/04/2026 08/05/2026

35 29/04/2026
H29.109-

260403-100850

HỘ KINH DOANH BẾP 

MẸ RIN SHOP

67/28 Phạm Hữu Lầu, 

Phường Tân Mỹ, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Sản xuất mỡ heo, 

mỡ gà.  
13/04/2026 08/05/2026

36 29/04/2026
H29.109-

260330-100478

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

GIÒ CHẢ ƯỚC LỄ HÀ NỘI

458/22 E Huỳnh Tấn 

Phát, Khu phố 31, 

phường Tân Thuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

Sản xuất giỏ chả. 17/04/2026 08/05/2026

37 29/04/2026
H29.109-

260410-101332

CÔNG TY TNHH GIA MỸ 

FOOD

39 Đường 53, Phường 

Tân Thuận, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh trứng 

gia cầm, thủy cầm 

các loại

17/04/2026 08/05/2026

38 29/04/2026
H29.109-

260401-180094

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

PMH CÔNG TY CỔ PHẦN 

TARTINE SAIGON

Số 2 đường Nội khu Nam 

Thông IIC, trệt + lừng, 

khu phố Mỹ Khang (lô 

519-2), Phường Tân Mỹ, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
08/04/2026 11/05/2026

39 29/04/2026
H29.109-

260401-180104

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

SỐ 17 - CÔNG TY CỔ 

PHẦN EVERY HALF 

BEAN

Cửa hàng tại số 76 đường 

C (tầng 1 + 2), Khu dân 

cư Nam Phúc (Lô S6-3), 

Phường Tân Mỹ, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
08/04/2026 11/05/2026

40 29/04/2026
H29.109-

260402-180035

CÔNG TY TNHH 

GOODEATS

51 Đường 17, khu phố 

Mỹ Thái 2, Phú Mỹ 

Hưng, Phường Tân Mỹ, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
08/04/2026 11/05/2026

41 29/04/2026
H29.109-

260326-180047

HỘ KINH DOANH BẾP 

CƠM CÔNG NHÂN

Tổ 3, khu phố Suối 

Nhum, Phường Tân 

Thành, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
07/04/2026 08/05/2026

42 29/04/2026
H29.109-

260326-180044

HỘ KINH DOANH CƠM 

GÀ XỐI MỠ BÀ CHẲNG 

QUÁN

Tổ 3, Khu phố Đông Hải, 

Phường Tân Hải, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
07/04/2026 08/05/2026

43 29/04/2026
H29.109-

260326-180048

HỘ KINH DOANH CHÁO 

DINH DƯỠNG THÚY 

LIỄU

Tổ 13, Khu phố Láng 

Cát, Phường Tân Hải, 

Thành Phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
07/04/2026 08/05/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

44 29/04/2026
H29.109-

260326-180051

HỘ KINH DOANH NHÀ 

NGHỈ MỸ LINH

976, đường Võ Thị Sáu, 

Ấp Hải Sơn, Xã Long 

Hải, Thành Phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
07/04/2026 08/05/2026

45 29/04/2026
H29.109-

260326-180059

HỘ KINH DOANH CHÈ 3 

MÀU

Tổ 14, Khu phố phước 

tấn, Phường Tân Hải, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
07/04/2026 08/05/2026

46 29/04/2026
H29.109-

260327-180010

HỘ KINH DOANH MINH 

HẢI

Tổ 17, ấp Lò Vôi, Xã 

Long Hải, Thành Phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
07/04/2026 08/05/2026

47 29/04/2026
H29.109-

260402-101676

CÔNG TY TNHH ĐỒ HỘP 

BLUE SEA SÀI GÒN

14, Ấp Phước Thiện, xã 

Long Hải, Thành phố Hồ 

Chí Minh

sơ chế, chế biến, 

đóng gói thủy sản.
17/04/2026 08/05/2026


